
PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTD ngày      tháng       năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD/Thẻ 
căn cước Vị trí dự tuyển Mã số chức 

danh/ngạch
Đơn vị dự 

kiến công tác

Sát hạch 
ngoại ngữ, 

tin học

Ngày/giờ 
có mặt

Ghi 
chú

1 2
Huỳnh Nguyễn Nhật 
Khương

21/06/2002 089202003584
Giảng viên GDNN Lý 
thuyết (hạng III)-Chuyên 
ngành Công nghệ ô tô

V.09.02.03
Khoa Cơ khí 

động lực
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

2 3Chu Minh Cẩn 15/12/1995 068095009457 
Giảng viên GDNN Lý 
thuyết (hạng III)-Chuyên 
ngành Công nghệ ô tô

V.09.02.03
Khoa Cơ khí 

động lực
Tiếng Anh

Tin học

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

3 5Huỳnh Minh Tuấn 30/04/1999 077099005623 
Giảng viên GDNN thực 
hành (hạng III)-Chuyên 
ngành Công nghệ ô tô

V09.02.04
Khoa Cơ khí 

động lực
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

4 6Nguyễn Minh Chánh 07/09/1984  077084008536

Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) - Ngành 
Điện khí hóa -  Cung cấp 
điện

V.09.02.03
Khoa Điện 

lạnh
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

5 Lê Công Minh 22/09/2000 077200005775 
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa 

LTCB vàVH
Tin học

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

6 Vũ Kiều Loan 14/06/1990  077190007673
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa 

LTCB và VH
Tin học

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân



2

STT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD/Thẻ 
căn cước Vị trí dự tuyển Mã số chức 

danh/ngạch
Đơn vị dự 

kiến công tác

Sát hạch 
ngoại ngữ, 

tin học

Ngày/giờ 
có mặt

Ghi 
chú

7 Đặng Thị Thùy Trang 07/03/2003  042303000209
Giảng viên GDNN lý 
thuyết (hạng III) -  Tiếng 
Anh

V.09.02.03
Khoa 

LTCB và VH
Tin học

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

8 Bùi Minh Vương 05/09/1994  089094000064
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

9 Huỳnh Trí Dũng 06/05/1990  077090007259
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

10 Trần Thị Thu Hiền 05/02/1985  060185002990
Giáo viên trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

11 Trần Văn Tuấn 19/09/2003  042203003122
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

12 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 03/01/1995  077195006170
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh 

Tin học

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

13 Lê Thị Vân 03/12/1987  038187003907
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

14 Phạm Thị Phượng 10/08/1991 034191020343 
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Toán

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Tin học

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân



3

STT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD/Thẻ 
căn cước Vị trí dự tuyển Mã số chức 

danh/ngạch
Đơn vị dự 

kiến công tác

Sát hạch 
ngoại ngữ, 

tin học

Ngày/giờ 
có mặt

Ghi 
chú

15 Võ Thị Thanh Thảo 27/04/1995  077195002196
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

16 Nguyễn Thị Hải Yến 16/05/1984  019184000842
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

17 Lê Hoàng Ánh 27/10/2002  075302018783
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

18 Võ Huỳnh Nhất Tân 11/01/1998  093098006384
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

19 Trần Thị Cẩm Nuôi 24/08/1993  060193015544
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

20 Vũ Thị Thương 20/06/1982  038182004951
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) - Ngữ 
Văn

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

21 Lương Thị Bảo 20/10/1984  040184001139
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Lịch sử

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

22 Nguyễn Thị Trang 18/08/1983  038183040502
Giáo viên Trung học phổ 
thông (hạng III) -Lịch sử

V.07.05.15
Khoa 

LTCB và VH
Tiếng Anh

Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân



4

STT Họ và tên Ngày sinh Số CCCD/Thẻ 
căn cước Vị trí dự tuyển Mã số chức 

danh/ngạch
Đơn vị dự 

kiến công tác

Sát hạch 
ngoại ngữ, 

tin học

Ngày/giờ 
có mặt

Ghi 
chú

23 Huỳnh Thị Ngọc Hạ 05/07/2003  089303012656
Chuyên viên hành chính 
tổng hợp

01.003
Phòng Tổ 

chức-Hành 
chính

Tiếng Anh
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

24 Võ Thụy Huyền Trân 27/09/1987  077187002117
Chuyên viên hành chính 
tổng hợp

01.003
Phòng Tổ 

chức-Hành 
chính

Tiếng Anh
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

25 Nguyễn Thị Mơ 10/10/1991  040191039934
Chuyên viên Hợp tác 
quốc tế

01.003
Phòng Đối 

ngoại và Công 
tác HSSV

Tiếng Anh
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

26
Nguyễn Huỳnh Mỹ 
Hiếu

23/09/2002  077302004487 Cán sự truyền thông 01.003 Phòng Đào tạo Tiếng Anh
Sẽ có thông 
báo riêng 

đến cá nhân

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Vũ Thị Mai

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HIỆU TRƯỞNG
TS. TRƯƠNG HUỲNH NHƯ
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